
 

 

UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /QĐ-SXD      Thanh  Hoá, ngày      tháng      năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THANH HÓA 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 7797/QĐ-SXD ngày 25/10/2021 của Giám đốc Sở 

Xây dựng về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 98 cá nhân (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các thành viên của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, các cá nhân có tên trong danh sách 

ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, VP, T.Anh.   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Thanh 



 

 

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

(Kèm theo Quyết định          /QĐ-SXD ngày      /        /2023 của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa) 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

1 
THH-

00060114 

Nguyễn 

Lệnh Đức 
27/07/1980 173353876 26/03/2012 

CA Thanh 

Hóa 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu-Đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 
III 

2 
THH-

00087629 

Ngô Khắc 

Trọng 
09/10/1993 038093040247 15/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thành 

Tây 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

3 
THH-

00174670 

Hách 

Xuân 

Định 

30/01/1971 038071022970 09/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Vinh 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

4 
THH-

00058162 
Lê Sỹ Hội 20/03/1980 038080012989 19/02/2020 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 
Kỹ sư Đô thị 

Thiết kế xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật cấp 

nước-thoát nước 

II 

5 
THH-

00174671 

Trần Kim 

Tuế 
31/12/1984 038084001613 01/06/2016 

Cục cảnh sát 

đăng ký quản 

lý cư trú và 

dữ liệu quốc 

gia về dân cư 

Đại học 

Xây dựng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

          
Thiết kế kết cấu công trình III 

6 
THH-

00174672 

Vũ Đức 

Nguyện 
04/06/1972 038072009343 20/02/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

7 
THH-

00174673 

Nguyễn 

Hoàng 

Hằng 

15/05/1987 038087048624 27/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

8 THH- Nguyễn 22/12/1981 038081006777 21/11/2017 Cục cảnh sát Đại học Chính Kiến trúc Sư Thiết kế quy hoạch xây II 
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00073121 Nam 

Hưng 

đăng ký quản 

lý cư trú và 

dữ liệu quốc 

gia về dân cư 

Kiến trúc 

Hà Nội 

quy dựng 

9 
THH-

00025837 

Lê Trọng 

Xuân 
24/11/1980 038080006618 19/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

10 
THH-

00174674 

Đỗ văn 

Điệp 
20/09/1981 038081004541 28/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Mỏ-Địa 

chất 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Kỹ thuật 

đại chất 
Khảo sát Địa hình III 

          

Khảo sát Địa chất công 

trình 
III 

11 
THH-

00174675 

Nguyễn 

Mạnh Hà 
17/02/1955 038055018928 13/01/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Hà Nội 

dài 

hạn 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

12 
THH-

00026661 

Nguyễn 

Anh Thảo 
25/03/1979 038079022464 19/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Cầu Đường 

bộ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

13 
THH-

00166502 

Nguyễn 

Công Tân 
13/11/1991 038091054788 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

14 
THH-

00065445 

Trương 

Văn Sơn 
05/04/1980 038080018194 29/09/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

15 
THH-

00033266 

Nguyễn 

Văn Huy 
16/02/1982 038082006975 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 
Kỹ sư Đô thị 

Thiết kế cấp-thoát nước 

công trình 
II 

16 
THH-

00174676 

Nguyễn 

Tiến 

Giang 

21/10/1991 038091051922 18/08/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 
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17 
THH-

00006471 

Lê Đình 

Hùng 
07/10/1990 038090006828 25/10/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Vinh 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng-

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

II 

18 
THH-

00174677 

Đặng 

Trọng 

Đoan 

14/01/1993 038093008332 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Mỏ-Địa 

chất 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

19 
THH-

00174678 

Phạm 

Văn Đồng 
06/02/1987 038087029094 05/01/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

20 
THH-

00174679 

Hồ Xuân 

An 
12/02/1984 040084029341 02/07/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Lương 

Thế Vinh 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

21 
THH-

00174680 

Vũ Văn 

Thiện 
27/10/1986 038086007816 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình giao 

thông 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

22 
THH-

00174681 

Đào Văn 

Ninh 
11/06/1987 038087010988 22/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) 

III 

23 
THH-

00174682 

Phạm 

Văn Hải 
02/07/1998 037098007257 18/08/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình thủy 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) 

III 

          

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) 

III 

          
Định giá xây dựng III 

24 
THH-

00174683 

Phạm Thị 

Kim Quy 
12/09/1985 022185004058 26/01/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công trình 

Giao thông công 

chính 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 
III 
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Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

          
Định giá xây dựng III 

25 
THH-

00042972 

Trịnh 

Ngọc 

Mạnh 

10/12/1985 038085015909 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

Tài nguyên nước 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) 

II 

26 
THH-

00033275 

Nguyễn 

Xuân Lai 
17/08/1991 038091051928 17/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thành 

Tây 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Thiết kế kết cấu công trình III 

          
Định giá xây dựng III 

27 
THH-

00083996 

Trịnh Văn 

Biên 
12/03/1992 038092041310 19/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình Giao thông 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường bộ 
III 

          

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

28 
THH-

00042961 

Nguyễn 

Hữu Bình 
26/10/1985 038085027837 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Dân lập 

Đông Đô 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng-

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

II 

          

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

29 
THH-

00174684 

Trịnh Văn 

Thuận 
03/08/1986 038086001240 18/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Vật liệu 

xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng-

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

          

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

          
Định giá xây dựng III 

30 
THH-

00174685 

Nguyễn 

Ngọc Hải 
12/08/1976 038076004369 14/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

31 THH- Nguyễn 24/07/1991 038091000215 11/08/2021 Cục Cảnh sát Đại học Chính Kỹ sư Kỹ thuật Giám sát công tác xây dựng III 
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00034726 Đăng 

Sinh 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thủy Lợi quy công trình xây 

dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) 

32 
THH-

00144365 

Mai Nam 

Giang 
12/04/1990 038090041125 28/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

          

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng-

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

II 

          
Định giá xây dựng III 

33 
THH-

00174686 

Mai Thị 

Quyên 
27/03/1995 038195012355 28/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 
Kiến trúc sư 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

          

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng-

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

34 
THH-

00174687 

Tống Hải 

Huệ 
19/05/1993 038193038117 19/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Phương 

Đông 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng-

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

          

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

          
Định giá xây dựng III 

35 
THH-

00097935 

Lê Văn 

Trung 
20/02/1985 038085013098 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Cao đẳng 

Công 

nghiệp 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Điện Công nghiệp 

và dân dụng 

Thiết kế cơ - điện công 

trình 
III 

36 
THH-

00038458 

Đỗ Thị 

Hoài 

Giang 

21/04/1979 036179004222 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 
Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng II 

37 
THH-

00038456 

Nguyễn 

Ngọc Sơn 
11/09/1959 038059012036 27/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 
Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng II 
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chính về trật 

tự xã hội 

38 
THH-

00038455 

Trịnh Thị 

Hương 
13/11/1970 038170031220 14/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 
Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng II 

39 
THH-

00038457 

Phạm 

Văn 

Thanh 

05/10/1959 038059003725 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 
Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng II 

40 
THH-

00145626 

Đặng Văn 

Thọ 
06/06/1990 038090036673 09/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

          

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng-

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

II 

          
Định giá xây dựng III 

41 
THH-

00112407 

Nguyễn 

Quang 

Hải 

30/10/1983 038083040852 21/08/2021 

Cục cảnh sát 

đăng ký quản 

lý cư trú và 

dữ liệu quốc 

gia về dân cư 

Đại học 

Dân Lập 

Phương 

Đông 

Chính 

quy 
Kỹ sư Cầu đường Định giá xây dựng II 

42 
THH-

00060127 

Lê Quang 

Tam 
23/09/1990 038090010248 07/01/2022 

Cục cảnh sát 

đăng ký quản 

lý cư trú và 

dữ liệu quốc 

gia về dân cư 

Đại học 

Hồng 

Đức 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng-

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

43 
THH-

00033264 

Văn Đình 

Tuấn 
26/03/1972 038072007770 08/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Nông 

Nghiệp I 

Tại 

chức 
Kỹ sư công trình 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) 

III 

44 
THH-

00042983 

Cao Văn 

Tâm 
03/03/1974 038074017378 27/04/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Tại 

chức 

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu Đường bộ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

45 THH- Nguyễn 12/05/1984 038084028820 14/08/2021 Cục Cảnh sát Đại học Vừa Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây dựng II 
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00042135 Trọng 

Công 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Xây dựng làm 

vừa 

học 

Dân dụng và Công 

nghiệp; Thạc sĩ kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

          

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

46 
THH-

00042979 

Trịnh Văn 

Trường 
02/09/1986 038086014156 24/12/2018 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Xây dựng 

công trình 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

47 
THH-

00042162 

Nguyễn 

Ngọc Hải 
15/03/1971 038071033243 17/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Bách 

khoa 

Tại 

chức 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

48 
THH-

00042980 

Lê Văn 

Tuấn 
30/09/1984 038084039118 04/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Dân Lập 

Phương 

Đông 

Chính 

quy 
Kỹ sư Cầu Đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

49 
THH-

00042136 

Vũ Văn 

Khánh 
10/09/1984 038084032655 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Lương 

Thế Vinh 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

50 
THH-

00042137 

Đỗ Văn 

Hải 
14/09/1984 038084013585 17/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Bách 

khoa 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Điện kỹ 

thuật 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
II 

51 
THH-

00042982 

Lê Bá 

Đoàn 
08/02/1989 038089032667 20/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Mỏ-Địa 

chất 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

Trắc địa - Bản đồ 
Khảo sát địa hình III 

52 
THH-

00042148 

Phạm 

Thái Sơn 
29/01/1980 038080013905 27/02/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Quy hoạch 

và Quản lý GTVT 

Đô thị 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

53 
THH-

00042978 

Lê Ích 

Cảnh 
20/08/1984 038084039793 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 
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tự xã hội 

54 
THH-

00042138 

Nguyễn 

Đức Quân 
07/03/1988 038088040875 14/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Học viện 

Kỹ thuật 

Quân sự 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

55 
THH-

00042981 

Trần Văn 

Chung 
05/07/1985 038085039577 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường bộ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

56 
THH-

00174688 

Lê Huy 

Cường 
19/04/1978 038078003972 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Mỏ-Địa 

chất 

Chính 

quy 
Kỹ sư Địa Chính Khảo sát địa hình II 

57 
THH-

00174689 

Nguyễn 

Đức Đạt 
05/02/1995 038095028848 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Hồng 

Đức 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

58 
THH-

00036382 

Văn 

Thành 

Trung 

15/06/1970 001070041352 12/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy 

Lợi-Hà 

Nội 

Tại 

chức 
Kỹ sư Thủy lợi 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) 

II 

59 
THH-

00174690 

Lê Văn 

Phúc 
20/11/1991 038091019150 02/08/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải TP. 

Hồ Chí 

Minh 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình Giao thông 

(đường sắt - 

Metro) 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

60 
THH-

00036358 

Lê Đình 

Thi 
01/07/1977 038077017153 14/10/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu Đường 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông Cầu-đường 

bộ 

II 

          

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

61 
THH-

00174691 

Nguyễn 

Nhữ Đế 
10/05/1990 038090034864 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải TP. 

Hồ Chí 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 
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Minh 

62 
THH-

00174692 

Bùi Khắc 

Xuân 
10/10/1987 038087040922 19/12/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) 

III 

63 
THH-

00174693 

Trương 

Công 

Hoàng 

03/02/1990 038090000570 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Hồng 

Đức 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 
III 

64 
THH-

00174694 

Nguyễn 

Thị Thơ 
29/10/1979 038179037886 10/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Hà Nội 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Xây dựng 

công trình 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

65 
THH-

00174695 

Dương 

Khắc Sỹ 
06/06/1988 038088002955 06/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

66 
THH-

00042145 

Lê Đình 

Đức 
20/11/1977 038077029524 01/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Nông 

Nghiệp I 

Chính 

quy 
Kỹ sư Điện 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
II 

67 
THH-

00030530 

Trần Đình 

Hanh 
20/04/1980 038080016648 25/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Mỏ-Địa 

chất 

Chính 

quy 

Kỹ sư Địa chất 

công trình-ĐKT 
Khảo sát địa chất công trình II 

68 
THH-

00174696 

Lê Hoàng 

Tùng 
01/03/1986 038086028560 02/12/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công trình 

Thủy lợi 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) 

III 

69 
THH-

00080349 

Lê Anh 

Tuấn 
27/03/1978 040078023696 20/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 
Kỹ sư Thủy lợi 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) 

III 

70 
THH-

00042165 

Lê Văn 

Canh 
15/08/1956 173356343 17/03/2008 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Công 

nghiệp 

Thái 

Nguyên 

Tại 

chức 

Kỹ sư Điện khí 

hóa xí nghiệp 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
II 



 

 

11 

71 
THH-

00163799 

Đỗ Viết 

Trung 
05/08/1982 038082039455 27/08/2011 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Dân lập 

Hải 

Phòng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình II 

72 
THH-

00174697 

Trịnh 

Quang 

Đạt 

22/01/1994 038094010304 14/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Cấp thoát 

nước 

Thiết kế xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật cấp 

nước-thoát nước 

III 

          

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

73 
THH-

00025834 

Hoàng 

Văn Long 
09/09/1990 038090029768 21/09/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) 

III 

74 
THH-

00174698 

Lữ Thanh 

Hưng 
10/07/1987 038087011725 22/02/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Kỹ thuật 

công 

nghiệp 

Đại học 

Thái 

Nguyên 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
II 

75 
THH-

00174699 

Đỗ Văn 

Hưng 
18/08/1973 038073008215 19/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

bách 

khoa Hà 

Nội 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
III 

76 
THH-

00174700 

Lương Bá 

Dũng 
26/06/1983 038083000587 14/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Điện lực 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Hệ thống 

điện 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
III 

77 
THH-

00174701 

Hồ Đức 

Vĩnh 
02/09/1989 038089029111 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

hồng Đức 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
III 

78 
THH-

00174702 

Bùi Thị 

Hà 
19/09/1991 038191012929 14/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng 
Định giá xây dựng III 
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79 
THH-

00174703 

Hoàng 

Thị Hân 
02/12/1993 040193012205 19/04/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng 
Định giá xây dựng III 

80 
THH-

00042163 

Đỗ Minh 

Tú 
14/11/1976 038076020438 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

81 
THH-

00174704 

Phạm Thị 

Thảo 
10/12/1992 040192037289 14/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Khai thác 

vận tải 
Định giá xây dựng III 

82 
THH-

00174705 

Lường 

Viết Linh 
12/08/1989 038089053480 01/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

83 
THH-

00174706 

Lê Khắc 

Hải 
05/08/1981 038081032334 15/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Điện Lực 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Hệ thống 

điện 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
III 

84 
THH-

00174707 

Nguyễn 

Anh Tuấn 
26/07/1994 038094035781 23/11/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Hồng 

Đức 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

85 
THH-

00174708 

Lê Xuân 

Giáp 
30/11/1984 038084011806 01/03/2018 

Cục cảnh sát 

đăng ký quản 

lý cư trú và 

dữ liệu quốc 

gia về dân cư 

Đại học 

Dân lập 

Phương 

Đông 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

86 
THH-

00042973 

Lê Hoàng 

Hà 
20/06/1984 038084000532 08/09/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật bờ 

biển 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) 

II 

87 
THH-

00036357 

Nguyễn 

Văn 

Thuận 

10/10/1979 038079010033 18/04/2018 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 
Kỹ sư Thủy lợi 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) 

II 

88 THH- Lê Thọ 20/06/1985 038085031128 14/02/2022 Cục Cảnh sát Đại học Chính Kỹ sư Điện công Giám sát công tác lắp đặt II 
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00038459 Vinh quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Điện lực quy - 

liên 

thông 

nghiệp và Dân 

dụng 

thiết bị vào công trình 

89 
THH-

00121988 

Trần 

Thanh 

Long 

09/12/1993 038093037466 24/01/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Công 

nghệ giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao 

thông 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 
II 

90 
THH-

00005350 

Nguyễn 

Văn Tuấn 
10/07/1986 038086016141 25/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường 
Định giá xây dựng II 

91 
THH-

00121422 

Vũ Thanh 

Tùng 
25/08/1995 038095041393 17/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Định giá xây dựng III 

92 
THH-

00166856 

Hoàng 

Đình 

Hoan 

26/04/1991 038091037793 09/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

          
Định giá xây dựng III 

93 
THH-

00038469 

Dương 

Văn 

Mạnh 

08/10/1985 038085034455 28/10/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật tài 

nguyên nước 
Định giá xây dựng III 

94 
THH-

00033258 

Nguyễn 

Sỹ Long 
10/05/1980 038080021638 06/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Công trình 

Thủy lợi 
Định giá xây dựng II 

95 
THH-

00174709 

Lê Huy 

Tuyên 
05/10/1990 038090030357 12/07/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Công 

nghệ giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao 

thông 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

96 
THH-

00042995 

Đỗ Minh 

Ngọc 
03/01/1984 038084003866 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Mở TP. 

Hồ Chí 

Minh 

Chính 

quy 
Kỹ sư xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 
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97 
THH-

00042996 

Đỗ Khánh 

Thành 
07/10/1974 038074002000 25/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Hà Nội 

Tại 

chức 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

          
Thiết kế kết cấu công trình II 

98 
THH-

00174710 

Lê Đình 

Qúy 
17/02/1992 038092006742 26/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 
III 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-09-27T10:15:54+0700


		2023-09-27T11:08:52+0700


		2023-09-27T11:08:52+0700


		2023-09-27T11:09:40+0700




